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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                    TỈNH VĨNH LONG                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 51/2023/DS-ST 

         Ngày: 05-6-2023 
         “V/v tr n     p   p   n    n s ” 

         (     NH N v   n   ) 

                                                                                                               
NHÂN DANH 

           NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

             TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG 

 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N uyễn   ị Lo n 

  Các Hội thẩm nhân dân:  

  1. B       ị B    N   ; 

2. B    n  N     hu.  

- Thư ký phiên tòa:  n  N   M n  Bảo -            án nhân dân thành 

p ố  , tỉn   ĩn  Lon . 

Ngày 05 tháng 6 năm 2023, tạ  tr  s  Tòa án nhân dân t  n  p ố  , tỉn  

 ĩn  Lon  xét xử sơ t ẩm   n       v  án t   l  số: 196/2022/TLST - DS ngày 

03 tháng 11 năm 2022 về tr n     p   p   n  v y t   sản t eo Quyết  ịn      

v  án r  xét xử số: 59/2023/Q XXST- DS ngày 18 tháng 4 năm 2023       á  

  ơn  s : 

- Nguyên đơn: Ngân hàng N  ị    ỉ:  rần Qu n  K, p  ờn  L, quận  , 

   n  p ố    Nộ . 

N  ờ   ạ     n t eo p áp luật:  n  P ạm Qu n    n  -      v :     

tị    ộ    n  quản trị     y    n  n ận  K N   n  ty    p ần  ăn     t  y 

    lần t   15, ng y 14/4/2022,  n    n   y quyền   o  n  P  n    P     

K án  -      v :   ám  ố      n án        y    n  n ận  ăn      oạt  ộn  

    n án ;  ăn     t  y     lần t   5, n  y 14/4/2017; Quyết  ịn  số: 

555/2019/Q -  B.QLN  n  y 28/3/2019 và    y  y quyền số: 587/ Q-  B-

P  n  y 15/10/2021 . N  ờ   ạ     n t eo  y quyền     n uy n  ơn:  n  

K án   y quyền lạ    o: B  Nguyễn Anh T- Phó Phòng khách hàng Ngân hàng 

 M P N oạ  t  ơn     t N m - Chi nhánh V     y  y quyền số: 67/ Q- LO-

  N  n  y 16/11/2022   ị    ỉ:   n   , P  ờn  M, thành phố  , tỉn   ĩn  
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Long (    ơn x n xét xử v n  m t  

-    đơn: Ông L  ng V nh T, s n  năm 1961; N uyễn  run   , P  ờn  

T, t  n  p ố  , tỉn   ĩn  Lon   v n  m t  

NỘI DUNG V  ÁN: 
 

   ron   ơn         n n  y 09/5/2022 v   ơn    n sử         sun  n  y 

20/02/2023 n uy n  ơn N  n   ng tron  quá tr n    ả  quyết v  án   n  n   tạ  

p   n t   sơ t ẩm, n  ờ   ạ     n   p p áp    N uyễn  n  T tr n    y: 

N  y 22/8/2012  n  L ơn   ĩn       y u  ầu N  n   n  p át   n  t   

t n   n      06501757, số t     oản t    7900043 số t ền 49.000.000  v  n  y 

05/12/2016 ông T y u  ầu   p lạ  t    ạn m   20.000.000   o t    ị   n  

   n      t  u     ,  n       n  t  n  toán n   ố , l   v   á  p     o N  n 

  n  n n   oản v y t   t n   n     quá  ạn, N  n   n  y u  ầu trả n  n  n  

ông T v n    n    p tá . Trong quá tr n  t       n   p   n  ông T v  p ạm 

n  ĩ  v  trả n  t n   ến n  y 20/02/2023 ông       n p ả  t  n  toán   o N  n 

  n  10.050.495 . N uy n  ơn         n v  n  ờ   ạ     n   p p áp,    

N uyễn  n    y u  ầu     án   ả  quyết: Buộ   n    trả 10.050.495  (trong 

  : t ền  ố  2.412.329 , t ền l  -p   7.638.166 ); N  n   n  y u  ầu t ếp t   t n  

l   t eo   p   n  (y u  ầu p át   n  t  )  ến     ông T trả  ết n . 

      n  m n    o y u  ầu     m n  n uy n  ơn    nộp  á  t   l  u, 

   n       m t eo  ơn         n   m:    y  ề n  ị n  y 09/8/2012, y u  ầu 

p át   n  t n   n  n  y 22/8/2012, y u  ầu tr     p, y u  ầu p át   n  t   t  y 

t ế n  y 06/12/2016,  ơn x n xá  n ận m   l ơn  n  y 04/8/2015, tờ tr n    p 

 ạn m   t n   n    o   á     n  p át   n  t   n  y 31/8/2015,  ơn y u  ầu 

     ạn t  ,  ản  t  n  toán t ền l ơn  t án  5, 6,7/2015      n   . N o   r , 

  n     á  t   l  u,    n      ần t  ết   á   ảm  ảo t   t   tố t n  t eo quy 

 ịn  p áp luật      ả  quyết v  án. 

   ron  quá tr n    ả  quyết v  án     án    t ến   n    n          n  

   v        ả    n  t eo tr n  t  t   t   tố t n  n  ng ông T v n  m t    n  

   l   o             án tốn   ạt t   t   tố t n    p l  t eo quy  ịn      p áp 

luật.  o   , p   n   p    m tr  v       o nộp, t ếp  ận,   n          n      ị 

 ơn    n  t  m     v     n  t ến   n        ả       v   n uy n  ơn. 

 ạ  p   n t   sơ t ẩm:  ạ     n   o N  n   n ,          ơn x n xử v n  

m t v      n uy n y u  ầu         n   m t eo  ản     t n  l    ến n  y xét xử, 

y u  ầu t ền l   quá  ạn v  p   p át sinh t  n  y 21/02/2023  ến n  y xét xử sơ 
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t ẩm (05/6/2023) l  1.463.176 .   n   ộn  l  11.501.010   tron    : N   ố  

2.412.329 ; n  l   1.670.490 ; p     ậm t  n  toán 7.430.852 ;    t  n  toán 

12.661 ); ông T v n  m t tạ  p   n t    ến lần hai    n     l   o. 

  ơn  s     n  xu t tr n     n     n o m  . 

 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

 

 ăn    v o t   l  u,    n             xem xét tạ  p   n t  ,  ơn x n xét 

xử v n  m t.  ộ    n  xét xử n ận  ịn :  

[1]  ề tố t n : N  n   n          n y u  ầu ông T trả 11.501.010 , ông 

T v n  m t tron  suốt quá tr n    ả  quyết v  án.  ét    n        tron     sơ 

v  án v   ơn  ề n  ị xử v n  m t       ơn  s  tạ  p   n t  ,  ộ    n  xét xử 

xá   ịn  l    p   n  v y t   sản      quy  ịn  tạ    ều 463     Bộ luật   n 

s ;    n tạ   n    n  ăn     t  ờn  tr  số n     ờn  N uyễn  run   , P  ờn  

T, thành phố  ,  ị    ỉ nơ  xá  lập y u  ầu m  t  , t eo xá  n ận n  y 

14/02/2023       n   n P  ờng T, t  n  p ố  ,  n     n    n s n  sốn  tạ  

 ị  p  ơn .  ăn      oản 3   ều 26,   oản 1   ều 35,   oản 3   ều 36,   oản 

1   ều 39     Bộ luật  ố t n    n s , v  án t uộ  t ẩm quyền   ả  quyết     

    án n  n   n t  n  p ố  ĩn  Lon . 

 á    ơn  s  v n  m t tạ  p   n t   t eo quy  ịn  tạ     m     oản 2 

  ều 227,   ều 228     Bộ luật  ố t n    n s  v     m     oản 2   ều 6     

N  ị quyết số: 04/2017/NQ-   P n  y 05/5/2017      ộ    n    ẩm p án 

    án n  n   n tố    o, t ến   n  xét xử v  án v n  m t  á    ơn  s . 

  [2]  ét y u  ầu         n     N  n   n .  

[2.1]  ề t ền  ố :  ăn     á  t   l  u,    n     Ngân   n  nộp G  y  ề 

n  ị, y u  ầu p át   n  t  , y u  ầu tr     p, y u  ầu p át   n  t   t  y t ế, tờ 

tr n    p  ạn m   t n   n    o   á     ng p át   n  t  ,   p   n  t      n 

p át   n  t  ,  ạn m   20.000.000  l     t ật.  ron  quá tr n    ả  quyết     

án    t  n   áo   o ông T   ết y u  ầu         n     N  n   n  v   á  t   t   

tố t n    p l  t eo quy  ịn  tạ    oản 5   ều 177,   ều 179     Bộ luật  ố t n  

  n s  n  n  Ông v n v n  m t, t eo xá  minh nơ     tr  số: 111/  B. K  

n  y 14/02/2023 Ông   n  ăn     t  ờn  tr   ị    ỉ nơ  xá  lập   p   n , Ông 

v  p ạm n  ĩ  v  trả n ,    n     n uy n  ơn     r     xá   ịn  y u  ầu l     

 ăn    v    p p áp.  o   , Ngân   n  y u  ầu ông T trả n   ố  2.412.329  l  

    ơ s     p n ận, p     p   ều 466     Bộ luật Dân s  năm 2015.  
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[2.2]  ề t ền l   v  p  :  ăn      p   n        n    t    t uận l   su t, 

xét t  y s  t    t uận m   l        á    ơn  s     n  p   t uộ  v o Bộ luật 

  n s  m         ều   ỉn  t eo Luật  á  t       t n   n  năm 2010       sử  

   ,    sun  năm 2017  hai bên t    t uận l   su t l  t  n uy n n n  ăn     á  

  ều 91, 95, 98 v     n  t  số: 39/2016/  -N NN n  y 30/12/2016 quy  ịn  

về  oạt  ộn    o v y     t       t n   n ,     n án  n  n   n  n    n o    ố  

v     á     n  t eo l   su t t    t uận.  o   , nguy n  ơn y u  ầu  uộ  ông T 

trả n  l   p át s n  t  n  y 21/02/2023  ến n  y xét xử sơ t ẩm  05/6/2023) 

t eo m   l   t    t uận tạ    p   n  l      ơ s     p n ận, n  l           p 

n ận l  1.670.490   v  p     ậm t  n  toán 7.430.852 . 

[3]  ề án p  : N  n   n  yêu cầu ông T trả 11.501.010 ,       ộ    n  

xét xử    p n ận to n  ộ n n t eo quy  ịn  tạ    oản 2   ều 26     N  ị quyết 

số: 326/2016/ B  Q  14 n  y 30/12/2016,  ị  ơn p ả    ịu to n  ộ án p   

  n s  sơ t ẩm v   m   t u  05%       á trị tr n     p  là 575.000 ; hoàn trả 

cho N  n   n  t ền tạm  n  án p     n s  sơ t ẩm    nộp.  

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT Đ NH: 
 
 

 ăn       m     oản 2   ều 227,   oản 3   ều 228,   ều 238     Bộ 

luật  ố t n    n s  v     m     oản 2   ều 6     N  ị quyết số: 04/2017/NQ-

   P n  y 05/5/2017      ộ    n    ẩm p án     án n  n   n tố    o; áp 

  n   á    ều 91, 95, 98     Luật  á  t       t n   n  năm 2010       sử  

   ,    sun  năm 2017 ; t  n  t  số: 39/2016/  -N NN n  y 30/12/2016; áp 

  n   á  463, 466     Bộ luật   n s  năm 2015;  ăn      ều 147     Bộ luật 

 ố t n    n s ; áp   n    oản 2   ều 26     N  ị quyết số: 326/2016/ B  - 

Q  14 n  y 30/12/2016 quy  ịn  về m   t u, m ễn,   ảm, t u, nộp quản l  v  

sử    n  án p   v  l  p       án.  uy n xử: 

   V  nội dung: 

   p n ận y u  ầu         n     Ngân hàng N;  

Buộ  ông L ơn   ĩn       n  ĩ  v  trả   o Ngân hàng số t ền 

11.501.010   tron    : n   ố  2.412.329 ; n  l   1.670.490  v  p     ậm t  n  

toán 7.430.852 ). 

K  t  n  y t ếp t eo     n  y xét xử sơ t ẩm  06/6/2023)   o  ến     t   

  n  án xon ,   n p ả  t     n  án   n p ả  t ếp t     ịu   oản t ền l   quá  ạn 

    số t ền n   ố       t  n  toán, t eo m   l   su t m   á    n t    t uận 
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trong   p   n  y u  ầu p át   n  t   t  y t ế n  y 06/12/2016  tr ờn    p 

tron    p   n  t n   n ,  á    n    t    t uận về v      ều   ỉn  l   su t   o 

v y, t eo t n  t ờ         N  n   n    o v y t   l   su t m    á     n  v y 

p ả  t ếp t   t  n  toán   o N  n   n    o v y, t eo quyết  ịn          án 

  n  s         ều   ỉn    o p     p v   s    ều   ỉn  l   su t     Ngân   n  

cho vay) 

2/ V   n ph  d n  ự    thẩm:  

2.1/ Buộ  ông L ơn   ĩn    p ả  nộp t ền án p     n s  sơ t ẩm 

575.000   năm trăm,  ảy m ơ  lăm n  n   n  ; 

2.2/ Ngân hàng      n ận lạ  t ền tạm  n  án p   300.000  (ba trăm n  n 

  n      nộp t eo    n l   t u t ền số N
0
 0001598 n  y 26/10/2022 tạ          

      n  án dân s  t  n  p ố  .  

 r ờn    p Bản án, Quyết  ịn       t     n  t eo quy  ịn  tạ    ều 2 

Luật       n  án   n s  t   N  ờ       t     n  án   n s , N  ờ  p ả  t     n  

án   n s     quyền t    t uận t     n  án, quyền y u  ầu t     n  án, t  n uy n 

t     n  án  o    ị   ỡn    ế t     n  án t eo quy  ịn  tạ   á    ều 6, 7, 7a, 7b  

v  9 Luật       n  án dân s ; t ờ     u t     n  án      t       n t eo quy 

 ịn  tạ    ều 30 Luật       n  án   n s . 

Các   ơn  s     quyền l m  ơn   án   áo tron  t ờ  hạn 15  m ờ  lăm  

n  y    t  sau ngày tuyên án,   ơn  s  v n  m t tạ  p   n t   t   t ờ   ạn 

  án   áo t n  t  n  y n ận      Bản án  o        tốn   ạt   p l . 

                                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                                                                                              
  Nơi nhận:                                                             THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

- Các   ơng s ; 

- THADS TPVL; 

- VKSND TPVL; 

-   N  tỉn   L; 

- L u    sơ v  án.                                                                                              

                                                                                                                             Nguyễn Thị Loan 
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